MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 3

HK I – Năm học: 2024-2025
	TT
	CHỦ ĐỀ, MẠCH KIẾN THỨC
	MỨC 1
	MỨC 2
	MỨC 3
	CỘNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1000
	Số câu
	5
	
	
	2
	
	
	5
	2

	
	
	Câu số
	1,2,3,5
	
	
	9,10
	
	
	
	

	2
	
	Số điểm
	2,5
	
	
	2,5
	
	
	2,5
	2,5

	2
	Giải bài toán bằng hai phép tính
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	3
	Đại lượng và đo các đại lượng: Các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo nhiệt độ.
	Số câu
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	2

	
	
	Câu số
	4
	7
	
	8
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	1
	
	1
	
	
	0,5
	2

	4
	Hình học: Làm quen với hình phẳng và hình khối (điểm ở giữa, trung điểm, hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	12
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	1
	0,5
	1

	
	Tổng cộng
	Số câu
	7
	1
	
	4
	
	1
	7
	6

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	3,5
	1
	
	4,5
	
	1
	3,5
	6,5


	Họvàtên:...................................

Lớp:......Số BD:........Phòng:.......

Trường Tiểu học Hứa Tạo
	KIỂM TRA CUỐI HK I : 2024-2025
Môn: Toán - Lớp 3

Ngày kiểm tra:.............................

Thời gian làm bài: 40 phút
	Giám thị 1

[image: image10.png]



Giám thị 2




	Điểm


	Nhận xét của GV:....................................................................

…………………………………....………………………….

………………………………………………………………..
	GK 1......................

GK 2......................


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm) Số 450 được đọc là:
A. Bốn năm không.

B. Bốn trăm linh năm.

C. Bốn trăm năm mươi.

Câu 2: (0,5 điểm) Số liền trước của số 160  là số:
A. 157




B. 159




C. 158

Câu 3: (0,5 điểm) Thương của phép chia 42 : 6  là:
A. 7




B. 8




C. 9
Câu 4: (0,5 điểm) 5kg =.............g 
A. 50




B. 500



C. 5000
Câu 5: (0,5 điểm) Hình dưới đây đã tô màu .... hình tròn?
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Câu 6: (0,5 điểm) 
Bác Hoa làm 2 chiếc lồng đèn hình lập phương, mỗi mặt bác Hoa dán một tờ giấy màu. Hỏi bác Hoa cần mấy tờ giấy màu ?
A. 11 tờ
B. 12 tờ
C. 13 tờ
Câu 7: ( 1 điểm) Điền ( >, <, = )?
a) 3kg ….. 300g



b) 400 ml +600 ml …. 1 lít
PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 8: (1 điểm)  Có bốn ca đựng lượng nước như sau:
[image: image8.png]



a) Ca nào đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Tìm hai ca khác nhau để đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

Câu 9: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:
	a) 105 x 9
	b) 78 : 6

	……………

……………

……………
	……………

……………

……………

……………

……………




Câu 10: (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức:
	a) 48 + 63 :9   

	b) ( 16 + 20 ) : 4
	c)  75 – 35 + 7

	= .................................

= .................................
	= .................................

= .................................
	= .................................

= .................................


Câu 11: (1 điểm) Mỗi bao gạo nặng 30 kg, mỗi bao ngô nặng 40 kg. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Bài giải:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 12 ( 1 điểm ). Quan sát hình dưới đây và điền số thích hợp :
[image: image9.png]



Có …… hình tam giác

HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 
	Câu 1 0,5 điểm
	Câu 2

0,5 điểm
	Câu 3

0,5 điểm
	Câu 4

0,5 điểm
	Câu 5

0,5 điểm
	Câu 6

0,5 điểm

	C
	B
	A
	C
	B
	B


Câu 7: Điền ( >, <, = )?
a) 3kg > 300g



b) 400 ml +600 ml = 1 lít
PHẦN 2. TỰ LUẬN
Câu 8: 
a) Ca nhiều nước nhất là ca A. (0,5 điểm)
b) Hai ca khác nhau để đựng được 550 ml nước là: A và D (0,25 điểm)

Vì tổng lượng nước trong hai ca là: 150 ml + 200 ml = 350 ml ( 0,25 điểm)

Câu 9: Mỗi bài đặt tính đúng và tính đúng kết quả được 0,5 điểm; Đặt tính đúng mà tính sai kết quả được 0,25 điểm; Đặt tính sai mà kết quả đúng không có điểm
	
	


Câu 10: (1,5 điểm) Trình bày và kết quả đúng mỗi câu được 0,5 điểm, đúng bước 1 nhưng kết quả sai được 0,25 điểm. 
Câu 11: Trình bày và giải đúng bài toán được 1 điểm



Bài giải:

Số kg 2 bao gạo cân nặng là 
(0,25 điểm)
30 x 2 = 60 (kg)

 
(0,25 điểm)
Số kg 2 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng là :
(0,25 điểm)
60 + 40 = 100 (kg)

(0,25 điểm)
           Đáp số: 100kg


Câu 12: 7 hình tam giác 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT 3

HK I – Năm học: 2024-2025
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm và câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	4
	
	
	
	
	1
	5

	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	
	
	
	5
	

	
	Số điểm
	2đ
	
	
	
	
	1đ
	3đ

	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	3
	
	
	1
	4

	
	Câu số
	
	
	6,7,8
	
	
	9
	

	
	Số điểm
	
	
	2đ
	
	
	1đ
	3đ

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	
	
	2
	9

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2đ
	
	2đ
	
	
	2đ
	6đ


	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu,số điểm và câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Viết chính tả
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	4 đ
	
	
	
	
	4đ

	Viết văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	6 đ
	
	
	6đ

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	4đ
	
	6đ
	
	
	10đ


	Họvàtên:...................................

Lớp:......Số BD:........Phòng:.......

Trường Tiểu học Hứa Tạo


	KIỂM TRA CUỐI HK I : 2024-2025
Môn: Tiếng Việt - Lớp 3

Ngày kiểm tra:.............................

Thời gian làm bài: 60 phút
	Giám thị 1


Giám thị 2




	Điểm


	Nhận xét của GV:....................................................................

…………………………………....………………………….

………………………………………………………………..
	GK 1......................

GK 2......................


A. Kiểm tra đọc (10 điểm)


1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)


2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)


Đọc đoạn văn sau:
SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT
Vào một ngày trời nóng nực, sư tử mệt mỏi sau một ngày dài kiếm ăn, nó nằm ngủ dưới một gốc cây. Một chú chuột nhắt đi ngang qua, trông thấy sư tử ngủ say liền nhảy múa đùa nghịch trên lưng sư tử.

Sư tử tỉnh giấc, nó khá giận dữ và túm lấy chuột nhắt mắng:

- Con vật bé nhỏ kia, sao ngươi dám đánh thức chúa tế rừng xanh? Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta.

Chuột nhắt sợ hãi van xin:

- Xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ơn, tôi hứa sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó.

Sư tử thấy buồn cười với lời van xin đó của chuột nhắt, nhưng nó cũng thấy tội nghiệp và thả cho chuột nhắt đi. Chuột nhắt mừng quá vội vã chạy đi.

Ít lâu sau, khi đang săn mồi trong rừng, sư tử vướng vào lưới của thợ săn. Nó không thể nào thoát được. Sư tử gầm lên kêu cứu vang động khắp khu rừng.

Bỗng chú chuột lần trước được sư tử tha mạng nghe thấy, nó vội chạy đến xem sao. Thấy sư tử mắc trong lưới, nó bảo: “Ông đừng lo, tôi sẽ giúp!”. Chuột lấy hết sức gặm đứt các dây lưới để sư tử chạy thoát. Lúc này, sư tử mới thấy rằng làm điều tốt cho người khác sẽ luôn được nhớ công ơn.

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Sư tử đã có thái độ như nào khi bị một chú chuột nhắt nhảy múa, đùa nghịch trên lưng nó? (0,5 điểm)
A. Sư tử vui vẻ, đùa giỡn cùng chú chuột.

B. Sư tử giận dữ, túm lấy chuột nhắt mắng.

C. Sư tử buồn bã, kể chuyện với chuột.

Câu 2: Vì sao chú chuột nhắt lại sợ hãi van xin sư tử? (0,5 điểm)
A. Vì bị dọa sẽ nghiền nát bằng móng vuốt của sư tử.

B. Vì không cho chú về nhà với mẹ.

C. Vì sẽ bị sư tử nhai nghiền nát.

Câu 3: Chuột nhắt đã van xin điều gì khiến sư tử thấy buồn cười và tội nghiệp mà thả nó đi? (0,5 điểm)
A. Chuột nhắt sẽ làm nô lệ cho sư tử.

B. Chuột nhắt sẽ dâng hết thức ăn cho sư tử.

C. Chuột hứa sẽ trả ơn sư tử vào một ngày nào đó.

Câu 4: Chú chuột đã có hành động nào để giúp sư tử chạy thoát? (0,5 điểm)
A. Chuột kêu cứu và được các bạn chuột khác đến giúp đỡ.

B. Chuột nhờ bác gấu đến hù dọa thợ săn.

C. Chuột gặm đứt các dây lưới.

Câu 5: Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên? (1 điểm)
....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................
Câu 6: Em có suy nghĩ gì về hành động, việc làm của chú chuột nhắt? (1 điểm)
A  .Chú chuột nhắt  có trách nhiệm, biết giữ lời hứa.

B. Chú chuột nhắt thiếu trách nhiệm, không biết giữ lời hứa.

C. Chú chuột nhắt  không biết giữ lời hứa.
Câu 7. Tìm và viết lại từ ngữ chỉ sự vật trong câu sau: (0,5 điểm)
Sư tử gầm lên kêu cứu vang động khắp khu rừng.
Từ ngữ chỉ sự vật:.....................................................................................

Câu 8. Tìm câu kể trong những câu dưới đây: (0,5 điểm)
A. Con vật bé nhỏ kia, sao ngươi dám đánh thức chúa tế rừng xanh?
B. Ông đừng lo, tôi sẽ giúp!
C. Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta.
Câu 9. Dấu hai chấm trong câu sau có tác dụng gì ? (1 điểm)
Chuột nhắt sợ hãi van xin:

- Xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ơn, tôi hứa sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó.

..................................................................................................................

 

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Nghe – viết (4 điểm)
Ông ngoại
Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới trường. Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.

(Theo Nguyễn Việt Bắc)
2. Luyện tập (6 điểm)
Viết đoạn văn (5 – 7 câu) nêu tình cảm, cảm xúc đối với người thân.
ĐÁP ÁN
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm)
B. Sư tử giận dữ, túm lấy chuột nhắt mắng.

Câu 2: (0,5 điểm)
A. Vì bị dọa sẽ nghiền nát bằng móng vuốt của sư tử.

Câu 3: (0,5 điểm)
C. Chuột hứa sẽ trả ơn sư tử vào một ngày nào đó.

Câu 4: (0,5 điểm)
C. Chuột gặm đứt các dây lưới.

Câu 5: (1 điểm) 
Câu 6: (1 điểm) A
Bài học: trong cuộc sống, khi làm được việc tốt cho người khác, chúng ta sẽ luôn được nhớ công ơn và đền đáp lại.

Câu 7: (0,5 điểm)
Từ ngữ chỉ sự vật: sư tử, khu rừng.

Câu 8: (0,5 điểm)
Câu kể: Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta.
Câu 9: (1 điểm)
Trích lời nói của nhân vật.
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả (4 điểm)
- Viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ (0,5 điểm):

● 0,5 điểm: viết đúng kiểu chữ thường và cỡ nhỏ.

● 0,25 điểm: viết chưa đúng kiểu chữ hoặc không đúng cỡ chữ nhỏ.

- Viết đúng chính tả các từ ngữ, dấu câu (3 điểm):

● Viết đúng chính tả, đủ, đúng dấu: 3 điểm

● 2 điểm: nếu có 0 - 4 lỗi;

● Tùy từng mức độ sai để trừ dần điểm.

- Trình bày (0,5 điểm):

● 0,5 điểm: nếu trình bày đúng theo mẫu, chữ viết sạch và rõ ràng.

● 0,25 điểm: nếu trình bày không theo mẫu hoặc chữ viết không rõ nét, bài tẩy xóa vài chỗ.

2. Luyện tập (6 điểm)
- Viết được một đoạn văn từ 5 câu trở lên, kể về một lần mắc lỗi của em đối với người thân, câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng: 6 điểm.

- Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết không đủ ý, trình bài xấu, không đúng nội dung yêu cầu.

